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TÓM TẮT 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngành nông nghiệp Việt Nam đang phải chuyển đổi nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Một trong những giải pháp tiềm năng là thúc đẩy hình thành và phát triển cụm 

liên kết ngành nông nghiệp. Nghiên cứu này nhằm phân tích các điều kiện tiền đề hình thành và phát triển cụm liên 

kết ngành hàng tôm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu được thu thập từ báo cáo ngành hàng tôm kết hợp 

với điều tra 5 nhóm tác nhân với 180 quan sát thuộc 3 tỉnh trong vùng năm 2021. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện thuận lợi về tự nhiên - xã hội, mức độ tập trung, chuyên môn hóa để phát 

triển cụm liên kết ngành tôm. Tuy nhiên, các điều kiện về thể chế vận hành, vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp đầu tàu 

và tính liên kết hợp tác trong sản xuất, kinh doanh là những rào cản chính cản trở sự phát triển của cụm liên kết 

ngành. Do vậy, chính sách phát triển cụm liên kết ngành hàng tôm cần ưu tiên vào tái tổ chức không gian vùng, định 

hướng lại tổ chức sản xuất, tăng cường đổi mới sáng tạo và tăng cường hỗ trợ các tác nhân đẩy mạnh liên kết trong 

sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm tôm.  

Từ khóa: Cụm liên kết ngành nông nghiệp, ngành tôm, Đồng bằng sông Cửu Long. 

Development of Agro-Based Clusters in Vietnam:  
Case Study in Shrimp Sector of the Mekong River Delta 

ABSTRACT 

In the context of globalization, the agricultural sector of Vietnam is transforming to improve competitiveness in 

the global market. One of the potential solutions is the formation and development of agro-based clusters. This study 

aimed to analyze the preconditions of the development of shrimp clusters in the Mekong River Delta. Based on 

secondary data and primary data from a survey with 180 samples of five key actors across three provinces in the 

region, the study found out that, the Mekong River Delta possessed several favorable conditions in terms of natural 

and social conditions and the concentration and specialization to develop the shrimp clusters. However, conditions 

such as operating institutions, and the leading role of key enterprises in co-operation in production and business were 

the main barriers hindering the development of the shrimp clusters. Therefore, the policy of agro-based cluster 

development for the shrimp sector should give priority to regional spatial reorganization, reorient production 

organization, enhance innovation, and strengthen support for actors involved in agro-based clusters. 

Keywords: Agro-based clusters, shrimp sector, Mekong River Delta. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cânh toàn cæu hóa và hội nhêp 

quốc tế, ngành nông nghiệp Việt Nam đang phâi 

đối mặt vĆi các thách thĀc mĆi về đổi mĆi tổ 

chĀc sân xuçt và thay đổi phþĄng thĀc kinh 

doanh nông sân nhìm đáp Āng nhu cæu ngày 

càng khít khe về chçt lþĉng, an toàn và các quy 

đðnh cûa thð trþąng quốc tế. NhĂng thách thĀc 

này đặt ra yêu cæu về phþĄng thĀc sân xuçt 

kinh doanh nông sân, thăc phèm mĆi, áp dýng 

nhĂng công cý mĆi để nång cao nëng lăc cänh 
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tranh và hiệu quâ cûa ngành nông nghiệp. Một 

trong nhĂng giâi pháp hĂu ích là thúc đèy hình 

thành và phát triển cým liên kết ngành (CLKN) 

nông nghiệp (Andriushchenko & cs., 2020; 

Baibakova & cs., 2013; Galvez-Nogales, 2010; 

Otsuka & Ali, 2020; Porter, 1998). Bân chçt cûa 

CLKN nông nghiệp là să têp trung cûa các nhà 

sân xuçt, chế biến và thþĄng mäi nông sân, thăc 

phèm trong một khu văc đða lý, có mối quan hệ 

tþĄng tác chặt chẽ vĆi nhau bći tính tþĄng hỗ và 

các giá trð chung (Baibakova & cs., 2013; 

Bosworth & Broun, 1996; Villanueva & cs., 

2006; Zhang & Hu, 2014).  

Theo các học giâ Porter (1998), Galvez-

Nogales (2010) và Solvell (2015), CLKN nông 

nghiệp thể hiện 6 vai trò chính. ThĀ nhçt, 

CLKN nông nghiệp täo ra môi trþąng cänh 

tranh lành mänh, đồng thąi thiết lêp mối quan 

hệ hĉp tác giĂa các tổ chĀc sân xuçt kinh 

doanh. ThĀ hai, CLKN nông nghiệp hoät động 

nhþ một hệ thống nhìm thúc đèy quá trình đổi 

mĆi sáng täo câ về kỹ thuêt và tổ chĀc. ThĀ ba, 

CLKN nông nghiệp là một trong nhĂng phþĄng 

thĀc thể hiện să hỗ trĉ cûa khu văc công nhìm 

tëng nëng lăc cänh tranh cûa ngành nông 

nghiệp cho vùng hoặc quốc gia. ThĀ tþ, CLKN 

nông nghiệp mang läi lĉi ích cho nông dân và 

các cĄ sć sân xuçt kinh doanh nông nghiệp quy 

mô nhỏ và vÿa. ThĀ nëm, CLKN nông nghiệp 

góp phæn giâi quyết nhĂng khó khën trong phát 

triển một nền nông nghiệp hiện đäi, đặc biệt 

trong bối cânh hội nhêp. ThĀ sáu, CLKN nông 

nghiệp đóng góp quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội cûa vùng. Nhþ vêy, việc hình 

thành các CLKN nông nghiệp hiệu quâ sẽ täo ra 

lĉi thế cänh tranh cho một vùng trên nhiều góc 

độ, tÿ thu hút đæu tþ và lao động, đàm phán 

trên thð trþąng đến hiệu quâ sā dýng các tài sân 

và dðch vý công cộng. Să tëng trþćng và phát 

triển cûa các CLKN nông nghiệp ć vùng hay đða 

phþĄng sẽ thúc đèy quá trình hội nhêp và toàn 

cæu hóa cûa đða phþĄng. CLKN sẽ góp phæn 

nång cao nëng lăc cänh tranh, täo ra thþĄng 

hiệu nông sân cho vùng và quốc gia. 

Việt Nam hiện mĆi chî xuçt hiện một số 

CLKN phýc vý sân xuçt, chế biến và thþĄng 

mäi nông sân nhìm đáp Āng các yêu cæu xuçt 

khèu nhþng hoät động cûa cým mĆi ć mĀc độ 

liên kết thçp, phäm vi hẹp, să tþĄng tác giĂa 

các tác nhân còn lỏng lẻo, phân tán về mặt đða 

lý dén đến chi phí trung gian, hêu cæn tëng cao 

so vĆi các đối thû cänh tranh trong khu văc 

(Hoàng Sỹ Động & cs., 2020; Pham & cs., 2022). 

Mặt khác, hiện có rçt ít nghiên cĀu chi tiết về 

thăc träng, các điều kiện tiền đề và các lộ trình 

cæn thiết để làm cĄ sć cho việc hoäch đðnh chiến 

lþĉc phát triển CLKN nông nghiệp. Các thông 

tin về thăc träng mĀc độ liên kết, tác nhân 

tham gia, cĄ sć hä tæng liên tînh, liên vùng phýc 

vý cho các liên kết, nëng lăc công nghệ, mĀc độ 

chuyển giao công nghệ và đổi mĆi sáng täo chþa 

có thống kê riêng, chþa đþĉc phân ánh đæy đû.  

Nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện nhìm cung 

cçp nhĂng luên cĀ khoa học về phát triển 

CLKN nông nghiệp và phân tích thăc träng và 

các điều kiện tiền đề để hình thành và phát 

triển CLKN nông nghiệp vĆi trþąng hĉp nghiên 

cĀu vĆi ngành hàng tôm ć vùng Đồng bìng sông 

Cāu Long. Trên cĄ sć đó, nghiên cĀu đề xuçt 

một số hàm ý chính sách nhìm phát triển 

CLKN nông nghiệp ć Việt Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung phân tích 

Nghiên cĀu này xây dăng khung phân tích 

về phát triển CLKN nông nghiệp đþĉc trình bày 

ć hình 1. Theo đó 5 nhóm điều kiện tiền đề để 

hình thành và phát triển cým liên kết ngành 

bao gồm: điều kiện tă nhiên, xã hội; vai trò dén 

dít cûa doanh nghiệp đæu tàu; trình độ sân xuçt 

và kinh doanh; giá trð mĆi tÿ đổi mĆi, sáng täo; 

thể chế vên hành.  

Trung tâm cûa khung phân tích là cým lõi 

vĆi các nhóm tác nhån: (i) đĄn vð sân xuçt vĆi să 

tham gia trăc tiếp cûa các hộ, doanh nghiệp, 

HTX, tổ hĉp tác sân xuçt nông sân; (ii) trung 

gian tham gia vào quá trình thu gom sân phèm 

tÿ khâu sân xuçt đến khâu chế biến; (iii) đĄn vð 

chế biến gồm các doanh nghiệp, HTX, tổ hĉp tác 

thăc hiện các khâu phân loäi, chế biến, đóng 

gói,… sân phèm; (iv) đĄn vð làm thþĄng mäi 

nông sân phýc vý cho thð trþąng trong nþĆc và 

xuçt khèu. Để hỗ trĉ cho cým lõi hình thành và 

phát triển cæn có să tham gia cûa các doanh 

nghiệp ć thþĉng nguồn là các đĄn vð cung Āng 
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đæu vào và các doanh nghiệp phý trĉ ć phía hä 

nguồn. Bên cänh đó, các tổ chĀc nghiên cĀu, cĄ 

quan nhà nþĆc, các hội, hiệp hội ngành hàng và 

các doanh nghiệp tài chính thể hiện chĀc nëng 

hỗ trĉ, câi tiến công nghệ, đổi mĆi sáng täo, täo 

hành lang pháp lý và cung cçp dðch vý tài chính 

cho cým phát triển.  

2.2. Chọn điểm và mẫu nghiên cứu 

Nghiên cĀu lăa chọn ngành tôm vì đåy là 

sân phèm nông nghiệp chû lăc quốc gia và là 

ngành có lĉi thế cänh tranh nhą điều kiện tă 

nhiên thuên lĉi (Bộ NN&PTNT, 2018). Đồng 

bìng sông Cāu Long đþĉc lăa chọn là điểm 

nghiên cĀu vì đåy là vùng nuôi tôm lĆn nhçt câ 

nþĆc vĆi trên 80% diện tích và chiếm 80% sân 

lþĉng cûa toàn quốc (Tổng cýc Thống kê, 

2021b). Täi vùng Đồng bìng sông Cāu Long, 

nghiên cĀu tiến hành điều tra täi ba tînh gồm 

Bäc Liêu, Sóc Trëng và Cà Mau (Hình 2). Đåy là 

nhĂng đða phþĄng chû lăc cûa vùng về sân xuçt, 

chế biến, kinh doanh và xuçt khèu tôm (Tổng 

cýc Thống kê, 2021b). 

Điều tra têp trung vào 5 nhóm đối tþĉng có 

liên quan đến să hình thành và phát triển 

CLKN tôm. Nhóm 1: Cán bộ ć Kế hoäch và đæu 

tþ; Sć Khoa học và Công nghệ; Sć Tài nguyên và 

Môi trþąng và Ban Quân lý các khu, cým công 

nghiệp; Nhóm 2: Đäi diện doanh nghiệp, HTX 

sân xuçt, chế biến, kinh doanh tôm trong vùng; 

Nhóm 3: Đäi diện doanh nghiệp, tổ chĀc cung 

Āng sân phèm, dðch vý có liên quan và thu gom; 

Nhóm 4: Cán bộ täi các tổ chĀc khoa học công 

nghệ nhþ viện nghiên cĀu, trþąng đäi học; 

Nhóm 5: Các hộ nuôi tôm. Đối vĆi 4 nhóm đối 

tþĉng tÿ nhóm 1 đến 4, méu điều tra đþĉc lăa 

chọn dăa trên phþĄng pháp chọn méu có chû 

đích nhìm thu thêp thông tin tÿ các tác nhân có 

liên quan đến phát triển cým liên kết ngành. 

Đối vĆi nhóm hộ nuôi tôm, méu điều tra đþĉc 

chọn theo phþĄng pháp chọn méu ngéu nhiên 

cým. Theo đó, 3 tînh nghiên cĀu đþĉc chia đều 

thành 3 cým. Ở mỗi tînh, nghiên cĀu tiến hành 

điều tra ngéu nhiên 60 hộ nuôi tôm tÿ danh 

sách hộ đþĉc cung cçp bći UBND xã. Số lþĉng 

ngþąi trâ ląi phỏng vçn theo nhóm đối tþĉng 

đþĉc thể hiện trong bâng 1. 

2.3. Phương pháp phân tích số liệu 

Số liệu thu thêp tÿ điều tra thăc đða đþĉc 

làm säch, mã hóa, nhêp liệu sā dýng phæn mềm 

Access, lþu vào file Excel theo tînh và theo nhóm 

tác nhân, sẵn sàng phýc vý phân tích. Số liệu 

đþĉc phân tích và sā lý bìng Āng dýng SPSS 

25.0. PhþĄng pháp thống kê mô tâ, thống kê so 

sánh và thang đo Likert vĆi 5 mĀc đþĉc sā dýng 

để phån tích các điều kiện tiền đề và thăc träng 

phát triển CLKN tôm ć Đồng bìng sông Cāu 

Long. Phân tích đþĉc thăc hiện theo tÿng tînh và 

tính chung cho câ vùng để biết đþĉc să khác biệt 

về tÿng điều kiện phát triển CLKN tôm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Vên dýng khung phân tích ć hình 1, phæn 

này sẽ thâo luên các điều kiện tiền đề hình 

thành cým liên kết ngành tôm ć vùng ĐBSCL 

nhìm phát hiện các rào cân và thuên lĉi cho việc 

hình thành cým gín vĆi các tác nhân ć cým lõi. 

3.1. Điều kiện tự nhiên - xã hội 

Địa lý và khí hậu: Đồng bìng sông Cāu 

Long có diện tích tă nhiên khoâng 4,092 triệu 

hecta, chiếm 5% diện tích toàn lþu văc sông Mê 

Kông (Tổng cýc Thống kê, 2021b). Đåy là một 

trong nhĂng đồng bìng lĆn trong khu văc vĆi bą 

biển dài hĄn 700km có nhiều cāa sông, bãi triều, 

rÿng ngêp mặn thích hĉp cho việc nuôi trồng 

thûy sân nþĆc lĉ, nþĆc mặn. Đặc biệt vùng có 

hĄn 179.000ha diện tích rÿng ngêp mặn, täo 

môi trþąng nuôi trồng thûy sân rçt thuên lĉi. 

Mặt khác khí hêu cên xích đäo cüng là điều 

kiện thuên lĉi cho nuôi trồng thûy sân. Mùa lü 

hàng nëm, sông Mê Kông cung cçp thĀc ën tă 

nhiên cho các loài thûy sân nuôi trồng nhþ tôm, 

cá tra và ba sa. Tuy nhiên, biến đổi khí hêu 

đþĉc dă báo có thể ânh hþćng tiêu căc đáng kể 

đến khu văc này và do đó sẽ ânh hþćng đến 

nguồn nþĆc cæn thiết cho nuôi tôm. TþĄng tă 

nhþ các CLKN nông nghiệp khác nhþ cà phê ć 

Kenya (Mitchell, 2011; Monroy & cs., 2013) và ć 

Nicaragua (Villanueva & cs., 2006); tôm ć 

Colombia (Galvez-Nogales, 2010), điều kiện khí 

hêu thuên lĉi là yếu tố quyết đðnh đến việc hình 

thành vùng nuôi tôm têp trung do đåy là sinh 

vêt khá nhäy câm vĆi thąi tiết và dðch bệnh.  
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Hình 1. Khung phân tích CLKN nông nghiệp

Thu gom (Hộ, Doanh nghiệp, HTX/Tổ hợp tác)

Khu vực sản xuất (Hộ, Doanh nghiệp, HTX/Tổ hợp tác)

Chế biến (Doanh nghiệp, HTX/Tổ hợp tác)

Điều kiện tự

nhiên, xã hội

Trình độ sản xuất, 

kinh doanh

Giá trị mới từ đổi 

mới, sáng tạo 

Thể chế vận 

hành 

ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH CỤM LIÊN KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

CỤM LÕI

CÔNG NGHIỆP 

PHỤ TRỢ 

- Vận chuyển 

- Bảo quản, đóng gói 

- Bao bì, kho bãi…

CUNG ỨNG 

ĐẦU VÀO 

- Giống

- Phân bón, thức ăn 

- Thú y, BVTV

- Máy móc, thiết bị 
Thương mại 

Xuất khẩu Tiêu dùng nội địa 

Tổ chức nghiên cứu khoa học Nhà nước Tài chính, ngân hàng Hội, hiệp hội ngành hàng 

TÁC NHÂN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỤM LIÊN KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Vai trò của doanh

nghiệp đầu tàu
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Hình 2. Bân đồ địa bàn nghiên cứu 

Bâng 1. Số mẫu khâo sát theo tînh và theo nhóm đối tượng điều tra (nëm 2021)  

Tỉnh Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 

Bạc Liêu  15 15 10 4 60 

Sóc Trăng  15 15 15 4 60 

Cà Mau  18 17 11 3 60 

Tổng 48 47 36 11 180 

  

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra hộ, 2021  

Hình 3. Nhân khẩu, lao động bình quân và trình độ của hộ nuôi tôm 

 

Lao động: Lao động täi Đồng bìng sông Cāu 

Long tþĄng đối dồi dào nhþng hän chế về chçt 

lþĉng. Theo số liệu tÿ Niên giám thống kê nëm 

2021, tỷ lệ lao động so vĆi dân số cûa vùng đät 

51,8%, cao hĄn mĀc trung bình câ nþĆc là 

49,8%. Tỷ lệ lao động đã qua đào täo ć mĀc 

thçp, chî chiếm 14,6% so vĆi mĀc trung bình câ 

nþĆc là 26,1% (Tổng cýc Thống kê, 2021a). Tuy 

nhiên, ć cçp hộ nuôi tôm, số nhân khèu và lao 

động bình quân læn lþĉt là 4,4 và 2,9 ngþąi/hộ, 

cao hĄn mĀc trung bình chung cûa câ nþĆc là 

3,6 và 2,1 ngþąi/hộ (Tổng cýc thống kê, 2021c). 
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Mặc dù vêy, kết quâ điều tra về trình độ học 

vçn cûa chû hộ cho thçy 84% chû hộ chî học hết 

bêc tiểu đến trung học phổ thông, trong khi chî 

có 16% ngþąi đþĉc hỏi đþĉc đào täo về chuyên 

môn (Hình 3). 

Nhþ vêy, có thể thçy cung lao động cûa 

vùng tþĄng đối dồi dào nhþng chçt lþĉng lao 

động thçp sẽ là một rào cân cho hoät động nuôi 

tôm cûa vùng. Đặc biệt là tình träng thiếu lao 

động phổ thông do ânh hþćng cûa di cþ lao động 

sang các các khu công nghiệp và khu đô thð  

lân cên. 

3.2. Vai trò của doanh nghiệp đầu tàu 

Đồng bìng sông Cāu Long là nĄi têp trung 

cûa các doanh nghiệp sân xuçt, chế biến và xuçt 

khèu tôm lĆn nhçt câ nþĆc. Ba tînh Đồng bìng 

sông Cāu Long đþĉc lăa chọn điều tra bao gồm 

Bäc Liêu, Sóc Trëng, Cà Mau cüng là nĄi têp 

trung nhiều doanh nghiệp sân xuçt, chế biến và 

xuçt khèu tôm lĆn (Tổng cýc Thống kê, 2021b). 

Cý thể, nhĂng doanh nghiệp liệt kê ć bâng 2 là 

nhĂng doanh nghiệp hoät động trên đða bàn các 

tînh lăa chọn khâo sát và đät giá trð xuçt khèu 

gæn 800 triệu USD nëm 2021, chiếm tĆi 1/4 tổng 

giá trð xuçt khèu tôm câ nþĆc (VASEP, 2021). 

Điển hình nhþ Công ty Cổ phæn Têp đoàn Thûy 

sân Minh Phú chuyên sân xuçt, chế biến tôm 

cung cçp cho thð trþąng trong nþĆc và quốc tế. 

Hiện täi, Minh Phú có tổng cộng 10 công ty 

thành viên, bao gồm 4 nhà máy chế biến tôm và 

8 công ty trăc thuộc têp đoàn. Công ty Cổ phæn 

Thûy sân Sóc Trëng cüng là một trong nhĂng 

công ty nuôi trồng thûy hâi sân hàng đæu täi 

Việt Nam, chuyên nuôi trồng, chế biến, xuçt 

khèu tôm. Công ty sć hĂu hai nhà máy, chế biến 

và xuçt khèu hĄn 20.000 tçn sân phèm mỗi 

nëm (Công ty Cổ phæn Têp Đoàn Thûy Sân 

Minh Phú, 2022). Công ty TNHH Khánh Sûng 

tiền thân là một đäi lý thu mua tôm nguyên 

liệu, nëm 2007, Công ty xây dăng nhà máy chế 

biến thûy sân xuçt khèu vĆi diện tích trên 2ha. 

Sau 6 nëm hoät động Công ty TNHH Khánh 

Sûng đã täo dăng đþĉc uy tín trên thð trþąng 

trong nþĆc và quốc tế. Đến nay Công ty đã nhên 

đþĉc rçt nhiều đĄn hàng tÿ các nþĆc nhþ Anh, 

Pháp, Bî, Hàn Quốc... VĆi đội ngü trên 300 nhån 

viên, Công ty Khánh Sûng luôn mang đến cho 

ngþąi tiêu dùng trong và ngoài nþĆc sân phèm 

có chçt lþĉng tþĄi ngon, đâm bâo vệ sinh 

an toàn thăc phèm xuçt khèu (Vietnam  

Report, 2022).  

Mặc dù vêy, 9 doanh nghiệp lĆn tham gia 

liên kết chî sć hĂu khoâng gæn 50.000ha chiếm 

tỷ lệ không đáng kể so vĆi quy mô hĄn 

600.000ha nuôi tôm täi vùng Đồng bìng sông 

Cāu Long (VASEP, 2021). Kết quâ phỏng vçn 

sâu các doanh nghiệp chế biến lĆn ć vùng cho 

thçy, các doanh nghiệp lĆn chî giĂ vai trò chû 

đäo trong thu mua chế biến nhþng mĀc độ liên 

kết vĆi nông dân và HTX để giám sát chçt lþĉng 

tôm trong toàn bộ chuỗi sân xuçt còn rçt hän 

chế. Đåy là một rào cân cho să phát triển cûa 

CLKN tôm. Đặc điểm này hoàn toàn khác vĆi 

ngành hàng lúa gäo và cà phê, nĄi các doanh 

nghiệp đæu tàu có vai trò dén dít toàn bộ chuỗi 

cung Āng ngành (Træn Vü Mänh & cs., 2017). 

3.3. Trình độ sân xuất và kinh doanh  

a. Sân xuất hướng tới xuất khẩu 

Theo báo cáo cûa VASEP (2021), giai đoän 

2015-2020, Việt Nam luôn là một trong 3 quốc 

gia có lþĉng tôm xuçt khèu lĆn nhçt trên thế 

giĆi, thþąng chî sau Ấn Độ và Ecuador, chiếm 

trên 12% tổng lþĉng tôm xuçt khèu toàn thế 

giĆi (Hình 4). Tôm chû yếu phýc vý xuçt khèu, 

chiếm tĆi 90% tổng sân lþĉng. Xuçt khèu tôm 

chþa qua chế biến (mã HS030617) và tôm đã 

qua chế biến hoặc bâo quân (mã HS160521 và 

mã HS160529), chiếm læn lþĉt khoâng 25% và 

20% tổng giá trð xuçt khèu thûy sân nëm 2021 

cho thçy điểm sáng cûa xuçt khèu thûy sân vĆi 

tỷ trọng đáng kể cûa tôm đã qua chế biến, có giá 

trð gia tëng cao hĄn. Xuçt khèu tôm cûa Việt 

Nam chû yếu đến thð trþąng chçt lþĉng cao nhþ 

Mỹ, Nhêt Bân, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc 

chiếm 80-85% giá trð xuçt khèu tôm Việt Nam 

giai đoän 2015-2020 (VASEP, 2021). 

Sân lþĉng tôm tëng nhanh trong thąi gian 

qua nhą sân lþĉng tôm thẻ chân tríng tëng 

mänh, gæn gçp đôi trong thąi gian 2015-2020 

(Hình 6). 
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Bâng 2. Doanh nghiệp sân xuất, chế biến và xuất khẩu tôm lớn 

Công ty 
Giá trị xuất khẩu tôm 
năm 2021 (triệu USD) 

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú 222 

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng 210 

Công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau 125 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta  67 

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sạch Việt Nam 55 

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Tài Kim Anh 44 

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau (Canimex) 39 

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ 38 

Công ty TNHH Khánh Sủng 38 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của HQVN theo mã HS0306 và 160529 (2021). 

 

Nguồn: VASEP (2021). 

Hình 4. Giá trị xuất khẩu tôm của các quốc gia chủ lực giai đoạn 2015-2020 

 

Nguồn: VASEP (2021). 

Hình 5. Diện tích và sân lượng tôm nuôi vùng đồng bằng sông Cửu Long (2015-2020)
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b. Mức độ tập trung và chuyên môn hóa 

Đồng bìng sông Cāu Long hiện là vùng có 

mĀc độ têp trung chuyên môn hóa cao nhçt 

trong nuôi tôm thể hiện ć quy mô diện tích, sân 

lþĉng toàn vùng cüng nhþ ć cçp hộ nuôi tôm. 

Diện tích nuôi trồng thûy sân chiếm trên 80% 

diện tích nuôi trồng thûy sân câ nþĆc, sân lþĉng 

cûa vùng Đồng bìng sông Cāu Long lĆn nhçt câ 

nþĆc vĆi tî lệ chiếm trên 80% tổng sân lþĉng 

nuôi tôm (Tổng cýc Thống kê, 2021b). Ở 3 tînh 

điều tra, Cà Mau, Sóc Trëng và Bäc Liêu, có 

diện tích vùng nuôi tôm læn lþĉt là 205, 168 và 

155 nghìn hecta đĀng ć 3 vð trí dén đæu toàn 

vùng (Hình 6). Sân lþĉng tôm cûa chiếm trên 

44% sân lþĉng tôm vùng Đồng bìng sông Cāu 

Long và gæn 32% sân lþĉng tôm câ nþĆc (Tổng 

cýc Thống kê, 2021b). 

Đồng bìng sông Cāu Long cüng là vùng têp 

trung đông nhçt các cĄ sć sân xuçt, chế biến, 

xuçt khèu thûy sân thể hiện bìng số lþĉng lĆn 

các doanh nghiệp ngành tôm têp trung täi vùng 

Đồng bìng sông Cāu Long (Hình 7). 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2021b). 

Hình 6. Diện tích nuôi tôm theo địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.000ha) 

 

Ghi chú: Mức độ tập trung tính bằng số lượng các đơn vị sân xuất, chế biến, kinh doanh, nghiên cứu khoa học 

công nghệ và đào tạo, cung ứng dịch vụ cho ngành thủy sân là thành viên của VASEP đặt trụ sở tại mỗi tỉnh.  

Nguồn: VASEP (2022). 

Hình 7. Mức độ tập trung các doanh nghiệp sân xuất, chế biến, xuất khẩu tôm  
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3.4. Tạo ra giá trị mới nhờ đổi mới sáng tạo 

Ngành tôm nói riêng hay ngành thûy sân 

nói chung là ngành hàng đi đæu trong Āng dýng 

khoa học công nghệ tiên tiến giúp nâng cao 

nëng suçt và chçt lþĉng sân phèm. Ngành tôm 

phát triển mänh trong thąi gian qua nhą phæn 

lĆn vào thành quâ cûa Āng dýng khoa học công 

nghệ trong công tác giống, thĀc ën thûy sân và 

phþĄng thĀc sân xuçt giúp nâng cao mêt độ 

nuôi, nëng suçt đồng thąi nâng cao chçt lþĉng 

tôm, kích cĈ đồng đều, xā lý môi trþąng nuôi 

hiệu quâ,… Mô hình nuôi tôm siêu thåm canh là 

một điển hình cûa việc Āng dýng khoa học công 

nghệ mang läi hiệu quâ sân xuçt lĆn: sân lþĉng 

tôm sú tëng gçp đôi giai đoän 2015-2021. Tuy 

nhiên, diện tích thâm canh ć Việt Nam mĆi chî 

chiếm chþa đæy 1% tổng diện tích nuôi tôm và 

sân lþĉng chiếm khoâng 5% tổng sân lþĉng tôm 

cûa câ nþĆc (VASEP, 2021). Trong tþĄng lai, 

ngành tôm tiến tĆi áp dýng công nghệ số, công 

nghệ mĆi trong nuôi tôm nhþ quân lý träi nuôi 

tôm bìng công nghệ thông minh; Āng dýng công 

nghệ số vào nuôi tôm siêu thâm canh, giàu oxy; 

Āng dýng công nghệ 4.0 trong giám sát môi 

trþąng nuôi tôm; hay Āng dýng công nghệ siêu 

åm điện hóa trong xā lý nþĆc nuôi tôm không 

dùng hóa chçt (VASEP, 2021). 

Bên cänh nhĂng mặt tích căc, áp dýng công 

nghệ kỹ thuêt vào nuôi tôm vén còn tồn đọng 

một số bçt cêp khiến giá thành sân xuçt còn 

cao, nguy cĄ bùng phát dðch bệnh chþa đþĉc 

kiểm soát tốt, thâm dýng thĀc ën gåy ô nhiễm 

môi trþąng nuôi và môi trþąng xung quanh 

(Nguyễn Công Quốc, 2021). 

Ngoài ra, liên kết trong nghiên cĀu, Āng 

dýng và chuyển giao còn nhiều hän chế. Nhóm 

công tác PPP thûy sân đþĉc thành lêp tÿ rçt 

sĆm, vào nëm 2010 song hiệu quâ hoät động còn 

thçp. Cý thể, Tổng cýc Thûy sân, Hiệp hội Chế 

biến và Xuçt khèu Thûy sân Việt Nam (VASEP) 

và Tổ chĀc Sáng kiến ThþĄng mäi Bền vĂng 

(IDH) hiện là đồng chû trì cûa nhóm. Các thành 

viên cûa nhóm bao gồm: Quỹ Quốc tế Bâo vệ 

Thiên nhiên (WWF) Việt Nam, Tổ chĀc Hĉp tác 

quốc tế ĐĀc (GIZ), Viện Kinh tế và Quy hoäch 

thûy sân (VIFEP), Hội nghề cá Việt Nam, 

Cargill. Ban Thþ ký gồm 3 thành viên là đäi 

diện cûa Tổng cýc Thûy sân, WWF Việt Nam và 

IDH. Mýc tiêu hoät động cûa nhóm là huy động 

nguồn lăc tÿ các đối tác nhìm xây dăng chuỗi 

cung Āng thûy sân chçt lþĉng cao đþĉc sân xuçt 

bền vĂng theo tiêu chuèn vệ sinh an toàn thăc 

phèm quốc tế. Mặc dù vêy, kết quâ đät đþĉc còn 

khiêm tốn vĆi 3.564 ngþ dân tham gia vào các 

hoät động cûa nhóm sau khoâng 10 nëm thành 

lêp. Kết quâ điều tra cüng cho thçy, liên kết còn 

yếu giĂa các tác nhân trong ngành thể hiện ć tỷ 

lệ 60% doanh nghiệp trâ ląi phỏng vçn có ký hĉp 

đồng chuyển giao hay nhên chuyển giao khoa 

học công nghệ nhþng số lþĉng hĉp đồng rçt ít, 

chî trung bình 1 hĉp đồng/1 doanh nghiệp 

(PSAV, 2022).  

3.5. Thể chế vận hành  

a. Chính sách hỗ trợ phát triển CLKN  

 Là một tiểu ngành nông nghiệp nên ngành 

tôm là đối tþĉng cûa các chính sách có liên quan 

đến phát triển CLKN nhþ Quyết đðnh số 

5528/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt quy hoäch nuôi 

tôm nþĆc lĉ ć Đồng bìng sông Cāu Long đến 

2020, tæm nhìn 2030 để mć rộng diện tích nuôi 

tôm nþĆc lĉ toàn vùng; Quyết đðnh số 79/QĐ-

TTg ngày 18/01/2018 cûa Thû tþĆng Chính phû 

về việc ban hành Kế hoäch hành động quốc gia 

phát triển ngành tôm Việt Nam đến nëm 2025; 

Quyết đðnh số 892/QĐ-TTg ngày 26/07/2022 phê 

duyệt Đề án phát triển CLKN kinh tế biển gín 

vĆi xây dăng các trung tâm kinh tế biển; Quyết 

đðnh số 985/QĐ-TTg 16/08/2022 ban hành 

ChþĄng trình Quốc gia phát triển nuôi trồng 

thûy sân giai đoän 2021-2030. Ngoài ra, vì tôm 

đþĉc xác đðnh là một trong 13 sân phèm nông 

nghiệp chû lăc quốc gia, ngành cüng là đối 

tþĉng cûa nhiều chþĄng trình, chính sách đặc 

thù vĆi đðnh hþĆng tëng khâ nëng cänh tranh, 

phát triển bền vĂng theo hþĆng nâng cao giá trð 

gia tëng và đèy mänh xuçt khèu. Các chþĄng 

trình này đã cung cçp nhĂng hỗ trĉ đặc thù cho 

riêng ngành hàng tôm về giống, vốn, kỹ thuêt, 

thð trþąng. Một số chþĄng trình và chính sách 

đặc thù cho sân xuçt, chế biến và thþĄng mäi 

nhþ: Quyết đðnh 540/QĐ-TTG ngày 16/04/2014 

về chính sách tín dýng đối vĆi ngþąi nuôi tôm; 
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Quyết đðnh 2419/QÐ-TTg ngày 3/12/2016 phê 

duyệt Đề án kiểm soát ngën chặn hành vi đþa 

täp chçt vào tôm nguyên liệu và sân xuçt, kinh 

doanh sân phèm tôm có täp chçt; Quyết đðnh số 

1408/QĐ-TTg ngày 16/08/2021 phê duyệt Đề án 

phát triển ngành chế biến thûy sân giai đoän 

2021-2030.  

Hệ thống chính sách hiện hành đã chú trọng 

vào các giâi pháp huy động nguồn lăc cho doanh 

nghiệp liên kết hoặc khuyến khích să liên kết 

giĂa các doanh nghiệp và các nhà nghiên cĀu; 

đồng thąi nhçn mänh việc thăc hiện có trọng 

tâm, trọng điểm và có să chọn lăa theo ngành 

hàng, theo lïnh văc, theo khu văc cæn liên kết. 

Tuy nhiên, các chính sách trên chþa có să phân 

đðnh rõ phát triển CLKN và phát triển theo 

chuỗi giá trð. HĄn thế nĂa, giâi pháp cý thể chþa 

có, các chính sách þu đãi và hỗ trĉ hiện hành 

chþa bám sát vào tiềm nëng sân xuçt trong nþĆc 

và yêu cæu hỗ trĉ cý thể về nâng cçp cým liên kết 

trong tÿng ngành mà mĆi chû yếu cën cĀ vào 

nhĂng đðnh hþĆng chung trong phát triển. 

Bên cänh đó, ngoài chính sách cho ngành 

thûy sân, tôm nói chung, các chính sách riêng 

đặc biệt chú trọng vào phát triển thð trþąng, đề 

án phát triển ngành chế biến thûy sân giai đoän 

2021-2030 ban hành nëm 2021 đặc biệt nhçn 

mänh vào vçn đề nëng suçt, chçt lþĉng, hiệu 

quâ để nâng cao giá trð gia tëng, nång cao nëng 

lăc cänh tranh để phát triển bền vĂng. Mặc dù, 

Chính phû đã ban hành nhiều chính sách 

nhþng theo đánh giá cûa 48 cán bộ quân lý đþĉc 

điều tra thì các chính sách này chþa thăc să 

phát huy hiệu quâ do chþa đþĉc thăc thi đồng 

bộ và thiếu giâi pháp cý thể. Số liệu điều tra tÿ 

47 DN/HTX sân xuçt và 36 doanh nghiệp phý 

trĉ cho thçy các đĄn vð này đánh giá mĀc độ tiếp 

cên hỗ trĉ tÿ chính phû và hiệu quâ cûa chính 

sách chî ć mĀc trung bình (Hình 8). 

b. Liên kết giữa các tác nhân 

* Liên kết cûa các cĄ sć sân xuçt, chế biến 

vĆi các tác nhân 

Kết quâ điều tra cho thçy, liên kết cûa cĄ sć 

sân xuçt, chế biến vĆi các doanh nghiệp thu 

mua, chế biến có số lþĉng đối tác không lĆn, 

trung bình dþĆi 6 trong phäm vi 50km (Hình 9). 

Ngành hàng tôm bao gồm câ nhĂng sân phèm 

tþĄi sống nên phäm vi về không gian liên kết 

cûa các cĄ sć sân xuçt, chế biến vĆi đối tác trÿ 

đối tác ngån hàng và logistics đều ć phäm vi gæn 

là chû yếu. Liên kết vĆi doanh nghiệp phân phối 

chû yếu có phäm vi rộng (100-200km) vì tôm tÿ 

Đồng bìng sông Cāu Long phýc vý nhu cæu câ 

nþĆc và xuçt khèu nên các nhà phân phối trâi 

rộng nhiều tînh. 

  

Ghi chú: 5 mức độ đánh giá từ thấp đến cao gồm 1 - Rất thấp; 2 - Thấp; 3 - Trung bình; 4 - Cao; 5 - Rất cao. 

Hình 8. Đánh giá của doanh nghiệp về chính sách phát triển ngành tôm tại địa phương 

(nëm 2021) 
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Hình 9. Phạm vi địa lý của liên kết của doanh nghiệp ngành tôm (nëm 2021) 

 

Ghi chú: 5 mức độ đánh giá từ thấp đến cao gồm 1 - Rất thấp; 2 - Thấp; 3 - Trung bình; 4 - Cao; 5 - Rất cao. 

Hình 10. Đánh giá về liên kết của doanh nghiệp ngành tôm (nëm 2021) 

Nhìn chung, kết quâ đánh giá cûa 47 cĄ sć 

sân xuçt, chế biến đþĉc điều tra về mĀc độ 

thuên tiện trong tiếp cên các đối tác liên kết và 

khâ nëng đáp Āng yêu cæu tÿ phía đối tác ć mĀc 

trên trung bình hoặc mĀc cao nhþng chi phí 

giao dðch vĆi đối tác thþąng ć cao (Hình 10). 

* Liên kết cûa nông dân vĆi các tác nhân 

Tÿ phía nông dân, kết quâ điều tra cho thçy 

nông dân nuôi tôm không liên kết vĆi đối tác chế 

biến, xuçt khèu và chĀng nhên. VĆi các đối tác 

còn läi, số lþĉng liên kết không nhiều, trung 

bình không quá 3 đối tác. Đặc biệt, phäm vi đða 

lý liên kết cûa nông dån tþĄng đối hẹp, bán kính 

dþĆi 50km. Tuy nhiên, liên kết cûa nông dân vĆi 

đối tác cung cçp vêt tþ đæu vào läi khá rộng vĆi 

bán kính trên 200 km, cho thçy ngành tôm có 

chuỗi cung Āng dài, qua nhiều trung gian  

(Hình 11). 
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Ghi chú: ND: Nông dân, KHCN: Khoa học công nghệ. 

Hình 11. Phạm vi địa lý liên kết của nông dân nuôi tôm với các tác nhân (nëm 2021) 

 

Ghi chú: 5 mức độ đánh giá từ thấp đến cao gồm 1 - Rất thấp; 2 - Thấp; 3 - Trung bình; 4 - Cao; 5 - Rất cao. 

Hình 12. Đánh giá về liên kết của nông dân nuôi tôm (nëm 2022) 

Kết quâ điều tra 180 nông dân cho thçy, 

đánh giá cûa họ về liên kết theo 4 tiêu chí có să 

khác biệt vĆi doanh nghiệp. MĀc độ đánh giá cûa 

nông dân thçp hĄn đáng kể về khâ nëng tìm đối 

tác thay thế so vĆi doanh nghiệp. Điều này cho 

thçy, nông dân nuôi tôm gặp khó trong việc tìm 

đối tác liên kết, đặc biệt đối tác chế biến, xuçt 

khèu chĀng nhên và khoa học công nghệ, phù 

hĉp vĆi thăc träng liên kết vĆi các đối tác này 

thiếu và yếu nhþ phån tích ć trên (Hình 12). 
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nþĆc và đþąng bą biển dài. Tuy nhiên, ngành 

tôm cûa vùng gặp khó khën do hän chế về chçt 

lþĉng lao động và nguy cĄ ânh hþćng tiêu căc 

cûa biến đổi khí hêu tĆi nguồn nþĆc phýc vý 

nuôi tôm. Bên cänh đó, vùng Đồng bìng sông 

Cāu Long đã có doanh nghiệp lĆn giĂ vai trò 

dén dít toàn ngành trong lïnh văc chế biến và 

xuçt khèu tôm, tuy nhiên, doanh nghiệp chþa 

thể hiện vai trò dén dít trong khâu sân xuçt, 

đặc biệt là vai trò liên kết vĆi nông dân. Số 

lþĉng nông dân tham gia trong mô hình cûa 

doanh nghiệp rçt hän chế, chiếm tî lệ nhỏ trong 

tổng số nông dân cûa vùng.  

Thứ hai, Đồng bìng sông Cāu Long là vùng 

chuyên canh và thâm canh tôm lĆn nhçt câ nþĆc 

thể hiện ć quy mô sân xuçt, diện tích và sân 

lþĉng tôm cüng nhþ số lþĉng các doanh nghiệp 

chế biến và kinh doanh trong ngành hàng tôm. 

Să têp trung này là dçu hiệu dễ nhên thçy nhçt 

cûa să hình thành CLKN tôm trong vùng. Bên 

cänh đó cým ngành tôm đã đät đþĉc nhĂng kết 

quâ nổi bêt về đổi mĆi sáng täo. Cým ngành 

phát triển mänh về diện tích và sân lþĉng do 

Āng dýng khoa học công nghệ trong chọn täo 

giống, thĀc ën và phþĄng thĀc nuôi trồng giúp 

nâng cao mêt độ nuôi, nëng suçt chçt lþĉng 

tôm… Tuy nhiên, áp dýng công nghệ kỹ thuêt 

nuôi tôm vén còn tồn täi một số bçt cêp làm đèy 

giá thành lên cao, nguy cĄ bùng phát dðch bệnh 

chþa đþĉc kiểm soát tốt, vçn đề ô nhiễm môi 

trþąng nuôi chþa đþĉc khíc phýc… Các doanh 

nghiệp có liên kết trong lïnh văc khoa học công 

nghệ và số lþĉng các hĉp đồng chuyển giao khoa 

học công nghệ còn thçp.  

Thứ ba, về thể chế vên hành, tổng quan 

chính sách cho thçy số lþĉng chính sách hỗ trĉ 

trong ngành tôm tþĄng đối lĆn và phäm vi hỗ 

trĉ khá toàn diện, tuy nhiên tiếp cên còn khó 

khën tÿ phía đối tþĉng thý hþćng, nên hiệu quâ 

chính sách chþa cao. Mặt khác, liên kết cûa 

doanh nghiệp và nông dân vĆi các tác nhân còn 

hän chế về số lþĉng, không gian liên kết ć xa, và 

thiếu tính chặt chẽ. Liên kết trong lïnh văc chế 

biến, khoa học công nghệ và chĀng nhên có 

nhiều khó khën đặc biệt là tÿ phía nông dân. 

Hän chế trong liên kết là rào cân lĆn cho să 

phát triển CLKN. 

Tÿ nhĂng thăc träng nêu trên, nghiên cĀu 

đề xuçt một số hàm ý chính sách þu tiên để 

khíc phýc nhĂng hän chế, täo đà cho phát triển 

CLKN tôm ć vùng Đồng bìng sông Cāu Long. 

Một là, đðnh hþĆng tổ chĀc vùng: tên dýng tối 

đa lĉi thế về điều kiện tă nhiên xã hội đồng thąi 

phát triển cĄ sć hä tæng đáp Āng yêu cæu cûa các 

tác nhân tham gia trong CLKN tôm, đặc biệt là 

doanh nghiệp để đâm bâo điều kiện cæn cho să 

phát triển cûa CLKN tôm. Hai là, đðnh hþĆng 

phát triển trình độ sân xuçt và kinh doanh 

trong ngành tôm: tëng quy mô sân xuçt, nâng 

cao chçt lþĉng, têp trung và chuyên môn hóa 

cao, đáp Āng tiêu chuèn chçt lþĉng trong nþĆc 

và quốc tế, đặc biệt là vçn đề dþ lþĉng kháng 

sinh trong nuôi tôm. Ba là, đðnh hþĆng phát 

triển täo ra giá trð mĆi nhą đổi mĆi sáng täo, đặc 

biệt chú trọng đến nghiên cĀu và Āng dýng khoa 

học công nghệ trong sân xuçt, chế biến và 

thþĄng mäi cûa ngành hàng tôm. Bốn là, đðnh 

hþĆng hoàn thiện thể chế vên hành cým ngành 

tôm bao gồm hoàn thiện chính sách CLKN và 

chính sách hỗ trĉ cho các tác nhân trong CLKN 

nhìm đèy mänh liên kết đặc biệt là liên kết 

doanh nghiệp và ngþąi nuôi tôm vĆi các đối tác 

khác trong quá trình sân xuçt, chế biến và 

thþĄng mäi sân phèm tÿ tôm. 
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